	TRƯỜNG: THCS TAM HIỆP
TỔ:  XÃ HỘI 2
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT,  KHỐI LỚP 6,7,8,9
 (Năm học 2024 -  2025)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Số lớp: 23         Số học sinh: 
2. Tình hình đội ngũ: 03 Giáo viên       Trình độ đào tạo: Đại học: 03              Trên Đại học: 0
                  Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt       
3. Thiết bị dạy học :
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Bàn đập , còi , đồng hồ bấm giờ
	05 bàn đạp , 3 bộ còi , 3 đồng hồ
	Chạy cụ li ngắn - chạy cự li trung bình
	

	2
	Vợt + quả cầu
	15 bộ + 20 quả cầu
	Cầu lông
	

	3
	Xà + đệm
	1 bộ xà + 1 đệm
	Nhảy cao
	

	4
	Bóng ném
	20
	Bóng ném
	

	
	
	
	
	



4. Phòng học bộ môn :
	   STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Nhà thể chất
	01
	Địa điêm cất giữ và bảo quản thiết bị dạy học GDTC, tổ chức các lớp năng khiếu. Tổ chức  sinh hoạt tổ chuyên môn,...
	




II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
	PHÒNG GD&ĐT THANH TRÌ
	
	
	
	
	

	TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 6

	NĂM HỌC 2024 – 2025 (Sách Kết nối tri thức)

	HỌC KỲ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM

	
	
	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Đánh giá cuối kỳ

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
	2
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	2
	1
	1

	
HỌC KỲ I


	TUẦN
	THỨ TỰ TIẾT HỌC CẢ NĂM
	CHỦ ĐỀ
	BÀI
	THỨ TỰ TIẾT HỌC CỦA BÀI
	TÊN HOẶC NỘI DUNG TIẾT HỌC

	1
	1
	CHẠY CỰ LY NGẮN (10 Tiết)
	BÀI SỐ 1
	Tiết 1
	[bookmark: OLE_LINK1]-  Chay bước nhỏ.
-  Chạy nâng cao đùi.
-  Trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức ) hoặc do GV chọn.

	
	2
	
	
	Tiết 2
	-   Ôn tâp: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
-   Học  mới: Chạy đạp sau.
-   Trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức) hoặc do GV chọn.

	2
	3
	
	
	Tiết 3
	-   Ôn tâp: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
-   Học mới: Chạy giữa quãng.
-   Trò chơi phát triển sức nhanh (Người thừa thứ ba ) hoặc do GV chọn. 

	
	4
	
	
	Tiết 4
	-   Ôn tâp: + chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy giữa quãng.
-   Học mới: Thở trong tập luyện cự li ngắn. 
-   Trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức) hoặc do GV chọn.

	3
	5
	
	BÀI SỐ 2
	Tiết 1
	· Ôn tâp: + chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, cạy đạp sau, chạy giữa quãng.
· Học mới: Xuất phát cao
· Trò chơi phát triển sức nhanh (Bắt bóng nhanh) hoặc do GV chọn. 

	
	6
	
	
	Tiết 2
	· Ôn tâp: + chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy giữa quãng, 
· Học mới: Chạy lao sau xuất phát
· Trò chơi phát triển sức nhanh (Bắt bóng nhanh) hoặc do GV chọn. 

	4
	7
	
	BÀI SỐ 3
	Tiết 1
	· Ôn tâp: + Ôn một số động tác bổ trợ. xuất phát cao, chạy lao sau XP( GV tự chọn )
· Học mới: Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy
· Trò chơi phát triển sức nhanh (Người thừa thứ ba ) hoặc do GV chọn. 

	
	8
	
	
	Tiết 2
	· Ôn tâp:+ Ôn số động tác bổ trợ, xuất phát cao, chạy lao sau XP( GV tự chọn)
· Học mới: Chạy về đích (chạy băng qua đích)
· Trò chơi phát triển sức nhanh( đổi bóng nhanh trên đường dích dắc) 

	5
	9
	
	BÀI SỐ 4
	Tiết 1
	· Ôn tâp :+ Ôn số động tác bổ trợ. xuất phát cao, chạy lao sau XP( GV tự chọn )
· Học mới: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn
· Trò chơi phát triển sức nhanh (Người thừa thứ ba ) hoặc do GV chọn. 

	
	10
	
	
	Tiết 2
	· Ôn tâp :+ Ôn số động tác bổ trợ, phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn
· Học mới: Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy
-   Trò chơi phát triển sức nhanh (Bắt bóng nhanh) hoặc do GV chọn. 

	6
	11
	CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH        (8 Tiết)
	BÀI SỐ 1
	Tiết 1
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Học mới: + Đi, chạy thở sâu theo nhịp đơn, đi, chạy thở sâu theo nhịp đơn.
-    Trò chơi phát triển sức bền (Chuyền bóng nhanh qua hai chân và trên đầu).

	
	12
	
	
	Tiết 2
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Học mới: + Chạy theo đường hình số 8
           + Chạy luồn cọc 
                     + Chạy theo đường dích dắc

	7
	13
	
	
	Tiết 3
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Học mới: + Kĩ thuật chạy giữa quãng trên đường thẳng.
-    Trò chơi phát triển sức bền. Chạy theo đường hình số 8

	
	14
	
	BÀI SỐ 2
	Tiết 1
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
-    Học mới: + Kĩ thuật chạy giữa quãng trên đường vòng.
Trò chơi phát triển sức bền ( nhảy dây )

	8
	15
	
	
	Tiết 2
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Kĩ thuật chạy giữa quãng trên đường thẳng, và đường vòng.
 Trò chơi phát triển sức bền. ( nhảy dây )

	
	16
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	Chạy cự ly ngắn

	9
	17
	
	BÀI SỐ 3
	Tiết 1
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Học mới: + Xuất phát cao và chạy tăng tốc độ sau xuất phát.
· Trò chơi phát triển sức bền.(nhảy ba bố )

	
	18
	
	
	Tiết 2
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Học mới: Về đích - chạy tăng tốc và về đích

	10
	19
	
	
	Tiết 3
	·  Ôn tâp môt động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
· Học mới: Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy
· Trò chơi phát triển sức bền.(nhảy ba bố )

	
	20
	NÉM BÓNG (14 Tiết)
	BÀI SỐ 1
	Tiết 1
	·  Học mới:  Cách cầm bóng, tung và bắ bóng bằng hai tay, một tay 
· Trò chơi phát triển sức mạnh của tay
 ( Đội nào ném bóng xa hơn)

	11
	21
	
	
	Tiết 2
	·  Ôn tâp : Cách cầm bóng, tung và bắt bóng bằng một và hai tay.
· Học mới: Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 
· Trò chơi phát triển sức mạnh của tay (Đội nào ném bóng xa hơn)

	
	22
	
	
	Tiết 3
	·  Ôn tâp: Ôn một số động tác bổ trợ đã học. ( GV tự chọn)
· Học mới: Ném bóng bằng một tay trên cao
· Trò chơi phát triển sức mạnh của tay
 ( Đội nào ném bóng xa hơn)

	12
	23
	
	BÀI SỐ 2
	Tiết 1
	·  Ôn tâp : Cách cầm bóng, tung và bắt bóng bằng một và hai tay, hai tay phối hợp tung và bắt bóng 
· Học mới: Kĩ thuật ra sức cuối cùng
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực ( Con sâu đo )

	
	24
	
	
	Tiết 2
	·  Ôn tâp: Ôn một số động tác bổ trợ,  
 ( GV tự chọn)
· Kĩ thuật ra sức cuối cùng
· Trò chơi phát triển sức mạnh của tay ( Đội nào ném bóng xa hơn)

	13
	25
	
	
	Tiết 3
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ,Kĩ thuật ra sức cuối cùng
· Học mới: Giữ thăng bằng
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực ( Con sâu đo )

	
	26
	
	
	Tiết 4
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng
· Trò chơi phát triển sức mạnh của tay ( Đội nào ném bóng xa hơn)

	14
	27
	
	BÀI SỐ 3
	Tiết 1
	·  Ôn tâp: + Ôn một số động tác bổ trợ,(GVchon)
    Kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng
· Học mới: Một số điều luật cơ bản trong thi đấu ném bóng
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực ( Con sâu đo )

	
	28
	
	
	Tiết 2
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, (GV chon) Kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng
· Học mới: Chuẩn bị chạy đà
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực (Đẩy gậy)

	15
	29
	
	
	Tiết 3
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng, chuẩn bị chạy đà
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực (Đẩy gậy)

	
	30
	
	
	Tiết 4
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng, chuẩn bị chạy đà
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực (Đẩy gậy)

	16
	31
	
	
	Tiết 5
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng, chuẩn bị chạy đà
· Học mới: Chạy đà
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực ( Con sâu đo )

	
	32
	
	
	Tiết 6
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, giữ thăng bằng, chuẩn bị chạy đà, chạy đà
· Học mới: Phối hợp chạy đà - bốn bước chéo- ra sức cuối cùng - giữ thăng bằng.
· Trò chơi phát triển sức mạnh của tay( Đội nào ném bóng xa hơn)

	17
	33
	
	
	Tiết 7
	·  Ôn tâp:+ Ôn một số động tác bổ trợ, phối hợp chạy đà - bốn bước chéo- ra sức cuối cùng - giữ thăng bằng.
· Học mới: Một số điều luật trong thi đấu ném bóng
· Trò chơi phát triển sức mạnh tay- ngực (Gv chọn : đẩy gậy, .........)


	
	34
	Kiểm tra cuối học kỳ
	Ném bóng

	18
	35
	KTĐG xếp loại thể lực
	Bật xa

	
	36
	KTĐG xếp loại thể lực
	Xuất phát cao - Chạy 30m

	ĐỆM
	0
	Thể lực
	Luyện tập chạy cự ly trung bình trên địa hình tự nhiên

	
	0
	Thể lực
	Luyện tập chạy cự ly trung bình trên địa hình tự nhiên

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HỌC KỲ II


	TUẦN
	THỨ TỰ TIẾT HỌC CẢ NĂM
	CHỦ ĐỀ
	BÀI
	THỨ TỰ TIẾT HỌC CỦA BÀI
	TÊN HOẶC NỘI DUNG TIẾT HỌC

	19
	37
	BÀI THỂ DỤC          (7 Tiết)
	BÀI SỐ 1
	Tiết 1
	-   Học mới từ N1 đến N11  
-   Trò chơi phát triển sự khéo léo( đi qua dây)

	
	38
	
	
	Tiết 2
	-   Ôn từ N1 đến N11 
-  Trò chơi phát triển sự khéo léo( đi qua dây)

	20
	39
	
	BÀI SỐ 2
	Tiết 1
	-   Ôn từ N1- N11
-   Học mới từ N12- N23
-  Trò chơi phát triển sự khéo léo (gv chọn: chuyền vòng )

	
	40
	
	
	Tiết 2
	-   Ôn tập từ N1- N23 
-   Trò chơi phát triển sự khéo léo ( gv chọn)

	21
	41
	
	BÀI SỐ 3
	Tiết 1
	-   Ôn tập từ N1- N23 
-   Học mới từ N24- N30
-   Trò chơi phát triển sự khéo léo ( chuyền bóng nhanh về đích)

	
	42
	
	
	Tiết 2
	 -   Ôn tập từ N1- N30
-   Trò chơi phát triển sự khéo léo ( mèo đuổi chuột hoặc do GV chọn)

	22
	43
	
	
	Tiết 3
	 -   Ôn tập từ N1- N30
-   Trò chơi phát triển tính đoàn kết ( kết bạn bốn phương hoặc do Gv chọn)

	
	44
	THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG (23 Tiết)
	BÀI SỐ 1
	Tiết 1
	 -   Học một số bài tập bổ trợ ; cách cầm vợt, cầm cầu, TTCB, xoay và lắc cổ tay với vợt
-   Trò chơi vận động ( thi tâng cầu )

	23
	45
	
	
	Tiết 2
	 -   Ôn một số bài tập bổ trợ; cách cầm vợt cầm cầu, TTCB, xoay và lắc cổ tay với vợt
-   Học mới di chuyển đơn bước tiến phải 
-   Trò chơi vận động ( thi tâng cầu )

	
	46
	
	
	Tiết 3
	 -   Ôn một số bài tập bổ trợ; cách cầm vợt cầm cầu, TTCB, xoay và lắc cổ tay với vợt ; di chuyển đơn bước tiến phải 
-   Học di chuyển đơn bước tiến trái
-  Trò chơi vận động phát triển sức nhanh (cướp cầu hoặc do Gv chọn )

	24
	47
	
	
	Tiết 4
	 -   Ôn một số bài tập bổ trợ; cách cầm vợt, cầm cầu, TTCB,xoay và lắc cổ tay với vợt
-   Kết hợp di chuyển đơn bước tiến phải và đơn bước tiến trái 
-  Trò chơi vận động ( thi tâng cầu hoặc Gv chọn)

	
	48
	
	BÀI SỐ 2
	Tiết 1
	 -   Ôn tập một số bài tập bổ trợ; cách cầm vợt, cầm cầu,TTCB, xoay và lắc cổ tay với vợt; kết hợp di chuyển đơn bước tiến phải và đơn bước tiến trái
-   Học di chuyển đơn bước sang trái 
-   Trò chơi vận động ( giáo viên chọn: thi tâng cầu , tiếp sức lấy cầu )

	25
	49
	
	
	Tiết 2
	 -   Ôn tập một số bài tập bổ trợ; cách cầm vợt, cầm cầu,TTCB, xoay và lắc cổ tay với vợt; kết hợp di chuyển đơn bước tiến phải và đơn bước tiến trái; di chuyển đơn bước sang trái
-   Học di chuyển đơn bước sang phải
-   Trò chơi vận động ( giáo viên chọn)

	
	50
	
	
	Tiết 3
	 -   Ôn tập một số bài tập bổ trợ; cách cầm vợt, cầm cầu,TTCB, xoay và lắc cổ tay với vợt; kết hợp di chuyển đơn bước tiến phải và đơn bước tiến trái; di chuyển đơn bước sang trái kết hợp di chuyển đơn bước sang phải

	26
	51
	
	
	Tiết 4
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển hoặc giáo viên chọn
-  Học Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải
-  Trò chơi vận động ( thi đánh cầu thấp tay bên phải vào ô hoặc Gv chọn )

	
	52
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	 Bài Thể Dục Liên Hoàn

	27
	53
	
	BÀI SỐ 3
	Tiết 1
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải 
-  Học Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên trái
-  Trò chơi vận động ( Gv chọn)

	
	54
	
	
	Tiết 2
	-  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải bên tái.
-  Trò chơi vận động, (Thi đánh cầu thấp tay bên phải vào ô) hoặc GV chọn

	28
	55
	
	
	Tiết 3
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải bên tái.
-  Trò chơi vận động, (Thi đánh cầu thấp tay bên phải vào ô) hoặc GV chọn

	28
	56
	THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG (23 Tiết)
	BÀI SỐ 4
	Tiết 1
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Trò chơi vận động :Thi đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái vào ô) hoặc GV chọn

	29
	57
	
	
	Tiết 2
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Trò chơi vận động: Thi đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái vào ô) hoặc GV chọn

	
	58
	
	
	Tiết 3
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Trò chơi vận động.(cho hs thi đấu ) hoặc GV chọn

	30
	59
	
	
	Tiết 4
	-  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Trò chơi vận động :( Thi đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái vào ô) hoặc cho học sinh thi đấu 

	
	60
	
	BÀI SỐ 5
	Tiết 1
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Trò chơi vận động.( chạy trao vợt tiếp sức) hoặc GV chọn

	31
	61
	
	
	Tiết 2
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Học mới: Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cấu lông.
-  Trò chơi vận động Thi đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái vào ô hoặc GV chọn

	
	62
	
	
	Tiết 3
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái.
-  Học mới kĩ thuật phát cầu trái tay.
-  Trò chơi vận động: Thi đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái vào ô hoặc GV chọn.

	32
	63
	
	
	Tiết 4
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái, kĩ thuật phát cầu trái tay.
-  Trò chơi vận động Thi phát cầu thấp tay bên trái vào ô (Gv chọn) .

	
	64
	
	BÀI SỐ 6
	Tiết 1
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái, kĩ thuật phát cầu trái tay.
-  Trò chơi vận động: Thi đấu giữa các cặp đôi (Gv chọn ).

	33
	65
	
	
	Tiết 2
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái, kĩ thuật phát cầu trái tay.
-  Trò chơi vận động: Thi đấu đơn hoặc đôi ( Gv chọn).

	
	66
	
	
	Tiết 3
	-  Ôn một số bài tập bổ trợ đã học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, đánh cầu thấp tay bên trái, kĩ thuật phát cầu trái tay.
-  Trò chơi vận động: Thi đấu đơn hoặc đôi 

	34
	67
	
	
	Tiết 4
	 -  Ôn một số bài tập bổ trợ đẫ học, một số động tác di chuyển, kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải ,đánh cầu thấp tay bên trái, kĩ thuật phát cầu trái tay
-  Trò chơi vận động: Thi phát cầu trái tay vào ô, (Gv chọn )

	
	68
	Kiểm tra cuối học kỳ
	Thể thao tự chọn: Cầu Lông

	35
	69
	KTĐG xếp loại thể lực
	Nằm ngửa gập bụng

	
	70
	KTĐG xếp loại thể lực
	Chạy 5 phút trên địa hình tự nhiên

	ĐỆM
	0
	Thể lực
	Luyện tập chạy cự ly trung bình trên địa hình tự nhiên

	
	0
	Thể lực
	Luyện tập chạy cự ly trung bình trên địa hình tự nhiên


   
                       







	
PHÒNG GD&ĐT THANH TRÌ
	
	
	
	
	

	TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 7

	NĂM HỌC 2024 – 2025 (Sách Kết nối tri thức)

	HỌC KỲ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM

	
	
	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Đánh giá cuối kỳ

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
	2
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	2
	1
	1



HỌC KÌ I
	
CHỦ ĐỀ
	
TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
	TÍCH HỢP

	Chủ đề 1: Chạy cự ly ngắn
(9tiết)


	



    1
	1
	Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
-  Ôn các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn.
-  Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	2
	-  Ôn phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát..
	
	

	
	





2
	3
	Bài 2. Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
-  Ôn phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	4
	-  Ôn phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
-  Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
Trò chơi vận động.
	
	

	
	   






3
	5
	Bài 3: Bài số 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)
-  Ôn phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
-  Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
	
	

	
	
	6
	-  Ôn phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
-  Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.
-  Trò chơi vận động
	
	

	
	




4
	7
	-  Ôn phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.
-  Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn.  -Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	8
	-  Ôn phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.
-  Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).
-  Trò chơi vận động
	
	

	
	
	9
	-  Hoàn thiện các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).
-  Thi đấu tập.
-  Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong luyện tập
	
	

	Chủ đề 2: Chạy cự li TB
(9 tiết)
	5
	10
	Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.
-  Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.
-  Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong luyện tập.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	   







6
	11
	-  Ôn phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.
- Hiện tượng “cực điểm” trong chạy cự li trung bình và cách khắc phục.
- Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	12
	Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
-  Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	 

7
	     13
	-  Ôn phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	14
	-  Ôn phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
-  Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
	
	

	
	8
	15
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình.
-  Ôn phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.
-  Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	16
	-  Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình.
-  Trò chơi vận động
	
	

	
	



9
	17
	-  Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li trung bình.
-  Thi đấu tập.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	    18
	Đánh giá giữa kì: Chạy cự li ngắn (60m).
	
	

	
	
	19
	Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.
-  Khái niệm nhảy xa kiểu ngồi.
-  Lựa chọn chân giậm nhảy.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	Chủ đề 3: Nhảy xa kiểu ngồi
(14 tiết
	

10
	20
	-  Ôn cách chọn chân giậm nhảy.
-  Giậm nhảy và bước bộ.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	     



11
	21
	-  Ôn giậm nhảy và bước bộ.
-  Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	
22
	Bài 2: Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.
-  Ôn giậm nhảy và bước bộ.
-  Cách đo đà và chạy đà – giậm nhảy.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	




12
	23
	-  Ôn cách đo đà và chạy đà – giậm nhảy.
-  Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong luyện tập.
-  Trò chơi vận động.
	· 
	· 

	
	
	24
	Bài 3:kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát.
-  Ôn chạy đà – giậm nhảy.
-  Phối hợp chạy đà – giậm nhảy – bước bộ.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	



13
	25
	-  Kĩ thuật bay trên không – Kĩ thuật rơi xuống cát.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	26
	-  Ôn Kĩ thuật bay trên không – Kĩ thuật rơi xuống cát.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	27
	-  Ôn Kĩ thuật bay trên không – Kĩ thuật rơi xuống cát.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	





	14
	28
	-  Ôn Kĩ thuật bay trên không – Kĩ thuật rơi xuống cát.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	




15
	29
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
-  Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	30
	-  Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
-  Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong luyện tập.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	

16
	31
	-  Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
-  Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	32
	-  Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
- Thi đấu tập.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	17
	33 - 34
	Ôn tập đánh giá học kì I
	
	

	
	18
	35 - 36
	Đánh giá cuối kì: Nhảy Xa
	
	










HỌC KÌ II

	
CHỦ ĐỀ
	
TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
	TÍCH HỢP

	
	





19
	37
	Bài 1: Bài thế dục liên hoàn.
-  Học: Bài Thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 10.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	38
	-  Ôn bài Thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 10.
-  Trò chơi vận động
	
	

	Chủ đề Bài TD
(7 tiết)
	

20
	39
	Bài 2: Bài thế dục liên hoàn.
-  Học: Từ nhịp 11 đến 20. 
-  Trò chơi vận động
	
	

	
	
	40
	-  Phối hợp bài Thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 20.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	



21
	41
	Bài 3: Bài thế dục liên hoàn.
-  Ôn bài Thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 20.
-  Học mới bài Thể dục liên hoàn từ nhịp 21 đến nhịp 30.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	42
	-  Phối hợp bài Thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 30
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	

22
	43
	-  Hoàn thiện bài Thể dục liên hoàn
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	
	44
	Đánh giá giữa kì: Bài TD
	
	

	Chủ đề cầu lông
(24 tiết)

	




23
	Tiết 45
	Bài 1: Kĩ thuật phát cầu thuận tay.
-  Ôn bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước (lớp 6)
-  Trò chơi vận động: Thi tâng cầu
	
	

	
	
	46
	-  Kĩ thuật phát cầu thuận tay
-  Một số điều luật cơ bản trong thi đấu Cầu lông
-  Trò chơi vận động: Bật nhảy vào vòng tròn
	
	

	
	

24
	47
	-  Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập cá nhân
	
	

	
	
	48
	-  Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập cặp đôi.
	
	

	
	





25
	49
	-  Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập nhóm.
-  Trò chơi vận động: Thi phát cầu trúng đích.
	
	

	
	
	50
	-  Hoàn thiện kĩ thuật phát cầu thuận tay.
-  Trò chơi vận động: Kéo co.
	
	

	








	


26
	51
	-  Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông
	
	

	
	
	52
	-  Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông
	
	

	
	


27
	53
	Bài 2: Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
-  Học: Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
-  Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông.
	
	

	
	
	54
	-  Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cá nhân và bài tập bổ trợ.
	
	

	
	


28
	55
	-  Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cặp đôi và bài tập phối hợp
	
	

	
	
	56
	-  Ôn Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập nhóm.
-  Trò chơi vận động: Thi tâng cầu và đánh cầu cao tay bên phải.
	
	

	
	
	57
	-  Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
-  Trò chơi vận động.
	
	

	
	29
	58
	-  Hoàn thiện kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
-  Trò chơi vận động: Đẩy gậy.
	
	

	
	

30
	59
	-  Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông
	
	

	
	
	60
	-  Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông
	
	

	
	


31
	61
	Bài 3 : Kĩ thuật bổ trợ di chuyển ngang.
	
	

	
	
	62
	-  Ôn kĩ thuật bổ trợ di chuyển ngang.
-  Kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
	
	

	
	



32
	63
	-  Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cá nhân.
	
	

	
	
	64 
	-  Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cặp đôi.
	
	

	
	
33
	65
	-  Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập nhóm.
	
	

	
	
	 66
	-  Hoàn thiện kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
-  Trò chơi vận động: Thi đánh cầu qua lại
	
	

	
	34
	67 - 68
	Ôn tập – Đánh giá cuối kì
	
	

	
	35
	69
	Đánh giá cuối kì: Cầu lông
	
	

	
	35
	70
	Đánh giá: TCRLTT chạy bền
	
	




















	   PHÒNG GD&ĐT THANH TRÌ
   TRƯỜNG THCS  TAM HIỆP
	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 8
Năm học 2024-2025 (Sách Kết nối tri thức)



	



	HỌC KỲ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM

	
	
	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Đánh giá cuối kỳ

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
	2
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	2
	1
	1

	
	
	
	


I. HỌC KỲ I
	Chủ đề
	Tuần
	Tiết theo 
KHGD
môn học
	Nội dung tiết học
	Ghi chú

	

Phần I:
Kiến thức chung.



Chủ đề 2:
Nhảy cao kiểu bước qua
( 14 tiết)



	1
	1
	Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy đá lăng (Tiết 1)
- Giai đoạn giậm nhảy đá lăng
- Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức
Chủ đề: Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao
- Phần I: Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với hoạt động thể dục thể thao.
- Phần II: Nhu cầu dinh dưỡng thích hợp.
	

	
	
	2
	Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy đá lăng (Tiết 2)
- Giai đoạn giậm nhảy đá lăng
- Một số điều thi đấu nhảy cao
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Bật nhảy tiếp sức
Chủ đề: Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao
- Phần III: Chế độ dinh dưỡng thích hợp trong luyện tập thể dục thể thao
	

	












Chủ đề 2:
Nhảy cao kiểu bước qua
( 14 tiết)




















Chủ đề 2:
Nhảy cao kiểu bước qua
( 14 tiết)

	




2
	3
	Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy đá lăng (Tiết 3)
- Giai đoạn giậm nhảy đá lăng
- Một số điều luật thi đấu nhảy cao
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
Chủ đề: Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao
- Phần IV: Đặc điểm dinh dưỡng của hình thức vận động trong thể dục thể thao
	

	
	
	4
	Bài 2: Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy (Tiết 1)
- Cách xác định hướng chạy đà, điểm giậm nhảy và cách đo đà
- Trò chơi: Bật nhảy bằng 2 chân qua rào
	

	
	3
	5
	Bài 2: Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy (Tiết 2)
- Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Thu hoạch
	

	
	
	6
	Bài 2: Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy (Tiết 3)
- Cách xác định hướng chạy đà, điểm giậm nhảy và cách đo đà
- Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	4
	7
	Bài 3: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm) (Tiết 1)
- Kĩ thuật trên không
- Trò chơi: Chạy đá lăng thẳng chân ra trước
	

	
	
	8
	Bài 3: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm) (Tiết 2)
- Kĩ thuật rơi xuống cát (đệm)
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Nhảy dây tiếp sức
	

	
	5
	9
	Bài 3: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm) (Tiết 3)
- Kĩ thuật trên không 
- Kĩ thuật rơi xuống cát (đệm)
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	10
	Bài 3: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm) (Tiết 4)
- Kĩ thuật trên không 
- Kĩ thuật rơi xuống cát (đệm)
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	
	6
	11
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua (Tiết 1)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
- Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức
	

	
	
	12
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua (Tiết 2)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Bật nhảy tiếp sức
	

	
	7
	13
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua (Tiết 3)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
- Một số điều luật thi đấu nhảy cao 
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	14
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua (Tiết 4)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
- Một số điều luật thi đấu nhảy cao 
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra 
giữa học kỳ I
	8
	15
	- Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
	

	











Chủ đề 1:
Chạy cự li ngắn (100m)
( 9 tiết )
	
	16
	Bài 1: Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát (Tiết 1)
- Bố trí bàn đạp xuất phát
- Trò chơi: Ai nhanh hơn, khéo hơn
	

	
	9
	17
	Bài 1: Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát (Tiết 2)
- Kĩ thuật xuất phát thấp
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Đổi vị trí
	

	
	
	18
	Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng (Tiết 1)
- Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
- Trò chơi: Xuất phát nhanh theo hiệu lệnh
	

	
	10
	19
	Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng (Tiết 2)
- Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
- Một số điều luật thi đấu chạy cự li ngắn
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Bạn nào nhanh hơn
	

	
	
	20
	Bài 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng (Tiết 3)
- Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
- Một số điều luật thi đấu chạy cự li ngắn
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
	

	
	11
	21
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m (Tiết 1)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Trò chơi: Bật nhảy nhanh chụm hai chân đến đích
	

	
	
	22
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m (Tiết 2)
- Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m
- Trò chơi: Chuyển lúa về làng
	

	
	12
	23
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m (Tiết 3)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	24
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m (Tiết 4)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	










Chủ đề 3:
Chạy cự li trung bình
( 9 tiết )











Chủ đề 3:
Chạy cự li trung bình
( 9 tiết )
	13
	25
	Bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (Tiết 1)
- Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng
- Trò chơi: Bật nhảy theo ô
	

	
	
	26
	Bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (Tiết 2)
- Khắc phục hiện tượng "cực điểm" trong chạy cự li trung bình 
- Trò chơi: Chinh phục thử thách
	

	
	14
	27
	Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (Tiết 1)
- Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
- Trò chơi: Chạy luồn cọc đồng đội
	

	
	
	28
	Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (Tiết 2)
- Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát 
- Một số điểm luật thi đấu chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Chuyển bóng và nhảy dây tiếp sức
	

	
	15
	29
	Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (Tiết 3)
- Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát 
- Một số điểm luật thi đấu chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Do GV lựa chọn
	

	
	
	30
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình (Tiết 1)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Trò chơi: Chinh phục thử thách
	

	
	16
	31
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình (Tiết 2)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Trò chơi phát triển sức bền: Đàn kiến tha mồi
	

	
	
	32
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình (Tiết 3)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Chuyền bóng hai người
	

	
	17
	33
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình (Tiết 4)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Làm theo hiệu lệnh
	

	Kiểm tra
 cuối học kỳ I
	
	34
	- Kĩ thuật chạy cự li ngắn 100m hoặc do Gv tự chọn nội dung đã học
	

	Kiểm tra TCRL TT
	18
	35
	KTĐG xếp loại thể lực: Bật xa
	

	
	
	36
	KTĐG xếp loại thể lực: Xuất phát cao – chạy 30m
	


II. HỌC KỲ II
	Chủ đề
	Tuần
	Tiết theo 
KHGD
môn học
	Nội dung tiết học
	Ghi chú

	

Chủ đề 4:
Bài tập
 thể dục
(7 tiết)

	19
	37
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu (động tác chạy tại chỗ, tay ngực, vươn người, bật tách chụm chân) (Tiết 1)
- Động tác chạy tại chỗ
- Động tác tay ngực
- Phối hợp động tác với nhạc 
- Trò chơi: Tập hợp nhóm
	

	Chủ đề 4:
Bài tập
 thể dục
(7 tiết)

	
	38
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu (động tác chạy tại chỗ, tay ngực, vươn người, bật tách chụm chân) (Tiết 2)
- Động tác vươn người
- Động tác bật tách chụm chân
- Phối hợp động tác với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Tung bóng nẩy vào ô
	

	
	20
	39
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu (động tác chạy tại chỗ, tay ngực, vươn người, bật tách chụm chân) (Tiết 3)
- Động tác chạy tại chỗ
- Động tác tay ngực
- Động tác vươn người
- Động tác bật tách chụm chân
- Phối hợp động tác với nhạc 
- Trò chơi phát triển khéo léo: Do GV lựa chọn
	

	
	
	40
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác lườn, bật nhảy co gối, di chuyển chéo, bật nhảy - tay cao) (Tiết 1)
- Ôn động tác chạy tại chỗ
- Ôn động tác tay ngực
- Ôn động tác vươn người
- Ôn động tác bật tách chụm chân
- Động tác lườn
- Động tác bật nhảy co gối
- Phối hợp động tác với nhạc
- Trò chơi: Nắm chân di chuyển ngang
	

	







Chủ đề 4:
Bài tập
 thể dục
(7 tiết)

	







21
	41
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác lườn, bật nhảy co gối, di chuyển chéo, bật nhảy - tay cao) (Tiết 2)
- Ôn động tác chạy tại chỗ
- Ôn động tác tay ngực
- Ôn động tác vươn người
- Ôn động tác bật tách chụm chân
- Động tác lườn
- Động tác bật nhảy co gối 
- Động tác di chuyển chéo
- Động tác bật nhảy - tay cao 
- Phối hợp động tác với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Đội nào khéo hơn
	

	
	
	42
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác lườn, bật nhảy co gối, di chuyển chéo, bật nhảy - tay cao) (Tiết 3)
- Phối hợp Bài thể dục nhịp điệu với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Do GV lựa chọn
	

	
	22
	43
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác lườn, bật nhảy co gối, di chuyển chéo, bật nhảy - tay cao) (Tiết 4)
- Phối hợp Bài thể dục nhịp điệu với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	Chủ đề: 5
Thể thao
 tự chọn: 
Cầu Lông
(24 tiết)
	
	44
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 1)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi: Đội nào nhanh hơn
	

	
	23
	45
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 2)
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Đánh cầu tiếp sức
	

	
	
	46
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 3)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	Chủ đề: 5
Thể thao
 tự chọn: 
Cầu Lông
(24 tiết)
	24
	47
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 4)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	48
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 5)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	25

	49
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 6)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	50
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 7)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	26
	51
	Bài 1: Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 8)
- Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra 
giữa học kỳ II
	
	52
	- Kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải
	

	
	27
	53
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 1)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Trò chơi: Vòng tròn an toàn
	

	









Chủ đề: 5
Thể thao
 tự chọn: 
Cầu Lông
(24 tiết)



















Chủ đề: 5
Thể thao
tự chọn:
Cầu Lông
(24 tiết)

	
	54
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 2)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Trò chơi: Thi ném cầu vào ô
	

	
	28
	55
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 3)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	56
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 4)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	29
	57
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 5)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	58
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 6)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	30
	59
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 7)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	60
	Bài 2: Kĩ thuật đập cầu thuận tay (Tiết 8)
- Kĩ thuật đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	
	31
	61
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 1)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi: Đội nào khéo hơn
	

	
	
	62
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 2)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi vận động: Di chuyển đổi cầu
	

	
	32
	63
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 3)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	64
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 4)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	33
	65
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 5)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	66
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 6)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	34
	67
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 7)
- Di chuyển ngang đập cầu thuận tay
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra
 cuối học kỳ II
	
	68
	Bài 3: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay (Tiết 8)
- Kiểm tra: Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay hoặc do Gv tự chọn nội dung đã học
	

	Kiểm tra TCRL TT
	35
	69
	- KTĐG xếp loại thể lực: Nằm ngửa gập bụng
	

	
	
	70
	- KTĐG xếp loại thể lực: Chạy tùy sức 5 phút trên địa hình tự nhiên
	







	   PHÒNG GD&ĐT THANH TRÌ
   TRƯỜNG THCS  TAM HIỆP
	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 9
Năm học 2024-2025 (Sách Kết nối tri thức)






	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

	
	
	
	KTTX
	Giữa Kì
	HK

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết (1 tuần x 2 tiết) = 36 tiết
	2
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết (1 tuần x 2 tiết) = 34 tiết
	2
	1
	1


I. HỌC KỲ I
	Chủ đề
	Tuần
	Tiết theo 
KHGD
môn học
	Nội dung tiết học
	Ghi chú

	

Phần I:
Kiến thức chung.



Chủ đề 1:
Nhảy cao nằm nghiêng
( 14 tiết)



	1
	1
	Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy (Tiết 1)
- Giới thiệu Kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
- Kĩ thuật giậm nhảy.
- Trò chơi: Phát triển sức mạnh
Chủ đề: Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao
- Phần I: Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với hoạt động thể dục thể thao.
- Phần II: Nhu cầu dinh dưỡng thích hợp.
	

	
	
	2
	Bài 1: Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy(Tiết 2)
- Cách xác định hướng chạy đà, điểm giậm nhảy và cách đo đà
- Chạy đà kết hợp với giậm nhảy.
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Cùng bạn về đích
Chủ đề: Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao
- Phần III: Chế độ dinh dưỡng thích hợp trong luyện tập thể dục thể thao
	

	












Chủ đề 1:
Nhảy cao nằm nghiêng
( 14 tiết)




















Chủ đề 1:
Nhảy cao nằm nghiêng
( 14 tiết 
	




2
	3
	Bài 1: Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy(Tiết 3)
- Kĩ thuật giậm nhảy.
- Cách xác định hướng chạy đà, điểm giậm nhảy và cách đo đà
- Chạy đà kết hợp với giậm nhảy.
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
Chủ đề: Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao
- Phần IV: Đặc điểm dinh dưỡng của hình thức vận động trong thể dục thể thao
	

	
	
	4
	Bài 2: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát(đệm) (Tiết 1)
- Kĩ thuật trên không
- Trò chơi: ngồi di chuyển đến đích.
	

	
	3
	5
	Bài 2: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát(đệm) (Tiết 2)
- Kĩ thuật trên không
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	6
	Bài 2: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát(đệm) (Tiết 3)
- Kĩ thuật rơi xuống cát (đệm)
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Bật nhảy bằng hai chân qua rào
	

	
	4
	7
	Bài 2: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát(đệm)  (Tiết 4)
- Kĩ thuật trên không 
- Kĩ thuật rơi xuống cát (đệm)
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	8
	Bài 2: Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát(đệm)  (Tiết 5)
- Kĩ thuật trên không 
- Kĩ thuật rơi xuống cát (đệm)
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	5
	9
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng(Tiết 1)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
- Trò chơi: Lò cò đồng đội
	

	
	
	10
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng(Tiết 2)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	
	6
	11
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng(Tiết 3)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Bật nhảy tiếp sức
	

	
	
	12
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng(Tiết 4)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
- Một số điều luật thi đấu nhảy cao
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Nhảy dây tiếp sức
	

	
	7
	13
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng(Tiết 5)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
- Một số điều luật thi đấu nhảy cao
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	14
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng(Tiết 6)
- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
- Một số điều luật thi đấu nhảy cao
- Trò chơi phát triển sức mạnh: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra 
giữa học kỳ I
	8
	15
	- Kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng
	

	











Chủ đề 2:
Chạy cự li ngắn (100m)
( 9 tiết )
	
	16
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau XP (Tiết 1)
- Củng cố kĩ thuật xuất phát thấp
- Bố trí bàn đạp xuất phát
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	9
	17
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau XP (Tiết 2)
- Củng cố kĩ thuật xuất phát thấp
- Các bài tập củng cố kĩ thuật xuất phát thấp
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Đổi bóng
	

	
	
	18
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau XP (Tiết 3)
- Củng cố kĩ thuật chạy lao sau xuất phát
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	10
	19
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau XP (Tiết 4)
- Củng cố kĩ thuật chạy lao sau xuất phát
- Các bài tập củng cố kĩ thuật chạy lao sau xuất phát 
- Một số điều luật thi đấu chạy cự li ngắn
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Xuất phát nhanh theo hiệu lệnh
	

	
	
	20
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 1)
- Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
	

	
	11
	21
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 2)
- Củng cố kĩ thuật về đích
- Trò chơi: Đổi chỗ
	

	
	
	22
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 3)
- Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng
- Củng cố kĩ thuật về đích 
- Trò chơi: Bật nhảy nhanh chụm hai chân đến đích 
	

	
	12
	23
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 4)
- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
	

	
	
	24
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 5)
- Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn 100m
- Trò chơi phát triển sức nhanh: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	










Chủ đề 3:
Chạy cự li trung bình
( 9 tiết )











Chủ đề 3:
Chạy cự li trung bình
( 9 tiết )
	13
	25
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau XP (Tiết 1)
- Bài tập bổ trợ củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
- Trò chơi: Nhảy dây .
	

	
	
	26
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau XP (Tiết 2)
- Bài tập bổ trợ củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
- Trò chơi: Bật nhảy theo ô
	

	
	14
	27
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau XP (Tiết 3)
- Bài tập bổ trợ củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	28
	Bài 1: Củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau XP (Tiết 4)
- Bài tập bổ trợ củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát 
- Một số điểm luật thi đấu chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Tiếp sức đồng đội
	

	
	15
	29
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 1)
- Củng cố Bài tập bổ trợ chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Trò chơi phát triển sức bền: Chuyển bóng và nhảy dây tiếp sức
	

	
	
	30
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 2)
- Củng cố Bài tập bổ trợ chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
	

	
	16
	31
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 3)
- Củng cố Bài tập bổ trợ chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Trò chơi phát triển sức bền: Chuyền bóng đến đích
	

	
	
	32
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 4)
- Củng cố Bài tập bổ trợ chạy giữa quãng và chạy về đích 
- Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Do GV lựa chọn
	

	
	17
	33
	Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích (Tiết 5)
- Phối hợp các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li trung bình
- Trò chơi phát triển sức bền: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra
 cuối học kỳ I
	
	34
	- Kĩ thuật chạy cự li ngắn 100m hoặc do Gv tự chọn nội dung đã học
	

	Kiểm tra TCRL TT
	18
	35
	KTĐG xếp loại thể lực: Bật xa
	

	
	
	36
	KTĐG xếp loại thể lực: Xuất phát cao – chạy 30m
	


II. HỌC KỲ II
	Chủ đề
	Tuần
	Tiết theo 
KHGD
môn học
	Nội dung tiết học
	Ghi chú

	

Chủ đề 4:
Bài thể dục
Nhịp điệu
(7 tiết)

	19
	37
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu  (phần 1)(động tác giậm chân tại chỗ, thu chân, tay cao, bật tách chụm chân chụm, vặn mình) (Tiết 1)
- Động tác giậm chân tại chỗ
- Động tác thu chân, tay cao
- Phối hợp động tác với nhạc 
- Trò chơi: Tập hợp nhóm
	

	Chủ đề 4:
Bài thể dục
Nhịp điệu
(7 tiết)










Chủ đề 4:
Bài thể dục
Nhịp điệu
(7 tiết)

	
	38
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu  (phần 1)(động tác giậm chân tại chỗ, thu chân, tay cao, bật tách chụm chân chụm, vặn mình) (Tiết 2)
- Động tác bật tách chân chụm
- Động tác vặn mình
- Phối hợp động tác với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Nhảy dây đồng đội hình số 8
	

	
	20
	39
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu  (phần 1)(động tác giậm chân tại chỗ, thu chân, tay cao, bật tách chụm chân chụm, vặn mình) (Tiết 3)
- Động tác giậm chân tại chỗ
- Động tác thu chân, tay cao
- Động tác bật tách chân chụm
- Động tác vặn mình
- Phối hợp động tác với nhạc 
- Trò chơi phát triển khéo léo: Do GV lựa chọn
	

	
	
	40
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác đặt gót, bước đuổi, đẩy hông) (Tiết 1)
- Ôn Động tác giậm chân tại chỗ
- Ôn Động tác thu chân, tay cao
- Ôn Động tác bật tách chân chụm
- Ôn Động tác vặn mình
- Động tác đặt gót
- Động tác bước đuổi
- Phối hợp động tác với nhạc
- Trò chơi: Đội nào khéo hơn
	

	







Chủ đề 4:
Bài thể dục
Nhịp điệu
(7 tiết)


	







21
	41
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác đặt gót, bước đuổi, đẩy hông) (Tiết 2)
- Ôn Động tác giậm chân tại chỗ
- Ôn Động tác thu chân, tay cao
- Ôn Động tác bật tách chân chụm
- Ôn Động tác vặn mình
- Động tác đặt gót
- Động tác bước đuổi
- Động tác đẩy hông
- Phối hợp động tác với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: luân phiên phối hợp chân tay
	

	
	
	42
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác đặt gót, bước đuổi, đẩy hông) (Tiết 3)
- Phối hợp Bài thể dục nhịp điệu với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Do GV lựa chọn
	

	
	22
	43
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác đặt gót, bước đuổi, đẩy hông) (Tiết 4)
- Phối hợp Bài thể dục nhịp điệu với nhạc
- Trò chơi phát triển khéo léo: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	Chủ đề: 5
Thể thao
 tự chọn: 
Cầu Lông
(24 tiết)
	
	44
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 1)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
 - Trò chơi: Đánh cầu tiếp sức
	

	
	23
	45
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 2)
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Thi bật nhảy đánh cầu vào ô
	

	
	
	46
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 3)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	Chủ đề: 5
Thể thao
 tự chọn: 
Cầu Lông
(24 tiết)
	24
	47
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 4)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	48
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 5)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	25

	49
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 6)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	50
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 7)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	26
	51
	Bài 1: Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 8)
- Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Bài tập phối hợp phát cầu và di chuyển lùi bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra 
giữa học kỳ II
	
	52
	-  Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải
	

	
	27
	53
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 1)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Trò chơi: Thi ném cầu vào ô
	

	









Chủ đề: 5
Thể thao
 tự chọn: 
Cầu Lông
(24 tiết)



















Chủ đề: 5
Thể thao
tự chọn:
Cầu Lông
(24 tiết)

	
	54
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 2)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Trò chơi: Thi bật nhảy đập cầu thuận tay
	

	
	28
	55
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 3)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Một số điều luật thi đấu cầu lông
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	56
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 4)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Một số điều luật thi đấu cầu lông
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	29
	57
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 5)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	58
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 6)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	30
	59
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 7)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	

	
	
	60
	Bài 2: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay (Tiết 8)
- Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
- Bài tập phối hợp
- Trò chơi: Do GV lựa chọn
	Đánh giá thường xuyên

	
	31
	61
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 1)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi: Đội nào khéo hơn
	

	
	
	62
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 2)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi vận động: Tâng cầu tiếp sức
	

	
	32
	63
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 3)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	64
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 4)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi vận động: Di chuyển đổi cầu
	

	
	33
	65
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 5)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	
	66
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 6)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	
	34
	67
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 7)
- Kĩ thuật bỏ nhỏ
- Trò chơi vận động: Do GV lựa chọn
	

	Kiểm tra
 cuối học kỳ II
	
	68
	Bài 3: Kĩ thuật bỏ nhỏ (Tiết 8)
- Kiểm tra: Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay hoặc do Gv tự chọn nội dung đã học
	

	Kiểm tra TCRL TT
	35
	69
	- KTĐG xếp loại thể lực: Nằm ngửa gập bụng
	

	
	
	70
	- KTĐG xếp loại thể lực: Chạy tùy sức 5 phút trên địa hình tự nhiên
	




											Tam Hiệp, ngày 16 tháng 8 năm 2024
	BGH NHÀ TRƯỜNG XÁC NHẬN	
	                  TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT


  
                             
                            Nguyễn Mai Hương 

	
	




								
								




								



